
Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

A

1 Đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ 
30 - 50 người (01 

tiến sĩ)

30 - 50 người 

(01 tiến sĩ)

30 - 50 người 

(01 tiến sĩ)

2
Đào tạo trình độ bác sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II; 

dược sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II

50 - 70 người (ít 

nhất 03 chuyên 

khoa cấp II)

50 - 70 người (ít 

nhất 05 chuyên 

khoa cấp II)

50 - 70 người 

B BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC SỞ, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

I

1 Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính

a

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà 

nước về quản lý tài chính công, đầu tư công, chính 

sách công gắn với chuyển đổi số

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức được 

quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng làm công 

tác tài chính - kế hoạch thuộc các sở, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố

30-40 người/lớp 30-40 người/lớp
30-40 

người/lớp

BỒI DƯỠNG HÌNH THÀNH ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Phụ lục I
BIỂU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2023 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2023 - 2025, 

định hướng đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chỉ tiêu

Ghi chú

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

TT

               
       Lớp
                                       Chương trình
                                  đào tạo, bồi dưỡng
                     

Đối tượng
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b
Cập nhật kiến thức về quản lý tài chính công, đầu tư 

công, chính sách công gắn với chuyển đổi số

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức được 

quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng làm công 

tác tài chính - kế hoạch thuộc các sở, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố

30-40 người/lớp 30-40 người/lớp
30-40 

người/lớp

c
Kinh nghiệm quản lý tài chính công, đầu tư công, 

chính sách công gắn với chuyển đổi số

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức được 

quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng làm công 

tác tài chính - kế hoạch thuộc các sở, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố

30-40 người/lớp 30-40 người/lớp
30-40 

người/lớp

2 Lĩnh vực quản lý phát triển đô thị

a

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà 

nước về phát triển đô thị, xây dựng và tổ chức thực 

hiện các chính sách về phát triển đô thị xanh, thông 

minh, hiện đại

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức được 

quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc các 

sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ban quản lý 

Khu kinh tế

30-40 người/lớp 30-40 người/lớp
30-40 

người/lớp

b

Cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý 

nhà nước trong phát triển đô thị gắn với chuyển đổi 

số

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức được 

quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc các 

sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ban quản lý 

Khu kinh tế

30-40 người/lớp 30-40 người/lớp
30-40 

người/lớp

3 Lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số

a

Bồi dưỡng chuyên sâu nhiệm vụ về ứng dụng công 

nghệ thông tin trong chính quyền số, đô thị thông 

minh

Công chức phụ trách công nghệ thông tin thuộc các sở, 

ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
30-40 người/lớp 30-40 người/lớp

30-40 

người/lớp

b

Cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý 

nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển 

đổi số

Công chức phụ trách công nghệ thông tin thuộc các sở, 

ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
30-40 người/lớp 30-40 người/lớp

30-40 

người/lớp
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4 Lĩnh vực khoa học và công nghệ

a

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà 

nước về khoa học và công nghệ, xây dựng và tổ chức 

thực hiện chính sách gắn với chuyển đổi số về lĩnh 

vực khoa học và công nghệ

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức được 

quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ

30-40 người/lớp 30-40 người/lớp
30-40 

người/lớp

b
Cập nhật kiến thức, kỹ năng về khoa học và công 

nghệ gắn với chuyển đổi số

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức được 

quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ

30-40 người/lớp 30-40 người/lớp
30-40 

người/lớp

5 Lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực

a

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, quản 

trị nguồn nhân lực; xây dựng và tổ chức thực hiện 

chính sách về quản lý nguồn nhân lực gắn với chuyển 

đổi số 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức được 

quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng làm công 

tác tổ chức - cán bộ thuộc các sở, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố

30-40 người/lớp 30-40 người/lớp
30-40 

người/lớp

b

Cập nhật kiến thức, kỹ năng về xây dựng và tổ chức 

thực hiện chính sách quản lý nguồn nhân lực, cơ cấu 

tổ chức khu vực công, sử dụng công chức, kinh 

nghiệm về quản lý nguồn nhân lực

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức được 

quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng làm công 

tác tổ chức - cán bộ thuộc các sở, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố

30-40 người/lớp 30-40 người/lớp
30-40 

người/lớp

6 Lĩnh vực y tế

a

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà 

nước về y tế; xây dựng và tổ chức thực hiện chính 

sách trong quản lý y tế gắn với chuyển đổi số 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức được 

quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở 

Y tế, các Phòng Y tế thuộc huyện

30-40 người/lớp 30-40 người/lớp
30-40 

người/lớp

b
Cập nhật kiến thức, kỹ năng về y tế gắn với chuyển 

đổi số

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức được 

quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở 

Y tế, các Phòng Y tế thuộc huyện

30-40 người/lớp 30-40 người/lớp
30-40 

người/lớp
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7 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

a

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà 

nước; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách trong 

quản lý giáo dục và đào tạo gắn với chuyển đổi số 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức được 

quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thuộc huyện

30-40 người/lớp 30-40 người/lớp
30-40 

người/lớp

b
Cập nhật kiến thức, kỹ năng về quản lý giáo dục và 

đào tạo gắn với chuyển đổi số

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức được 

quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thuộc huyện

30-40 người/lớp 30-40 người/lớp
30-40 

người/lớp

II

1 Lĩnh vực quản lý đô thị, phát triển đô thị

a

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tham mưu 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch - tài chính 

cho đầu tư phát triển đô thị gắn với chuyển đổi số

Công chức Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

UBND huyện, thị xã, thành phố
30-40 người/lớp 30-40 người/lớp

30-40 

người/lớp

b

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tham mưu 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý giao thông 

gắn với chuyển đổi số

Công chức Sở Giao thông vận tải, UBND huyện, thị xã, 

thành phố
30-40 người/lớp 30-40 người/lớp

30-40 

người/lớp

c

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tham mưu 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về quy hoạch - kiến trúc gắn với chuyển đổi số, quản 

lý trật tự xây dựng, quản lý nhà nước về xây dựng đô 

thị gắn với chuyển đổi số

Công chức Sở Xây dựng, UBND huyện, thị xã, thành 

phố
30-40 người/lớp 30-40 người/lớp

30-40 

người/lớp

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ (KHÔNG BAO GỒM ĐỐI TƯỢNG Ở MỤC I)
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2

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng trong lĩnh 

vực quản lý đất đai, quản lý khoáng sản, quản lý 

môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với 

chuyển đổi số

Công chức Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 

huyện, thị xã, thành phố
30-40 người/lớp 30-40 người/lớp

30-40 

người/lớp

3
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng trong lĩnh 

vực văn thư - lưu trữ gắn với chuyển đổi số

Công chức phụ trách công tác văn thư - lưu trữ các 

sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố
30-40 người/lớp 30-40 người/lớp

30-40 

người/lớp

4 Lĩnh vực khoa học và công nghệ

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tham mưu 

thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học 

và công nghệ gắn với chuyển đổi số

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện, 

thị xã, thành phố
30-40 người/lớp 30-40 người/lớp

30-40 

người/lớp

5 Bồi dưỡng công tác tổ chức - cán bộ

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tham mưu 

công tác tổ chức - cán bộ, xử lý các tình huống trong 

hoạt động công vụ về công tác cán bộ gắn với chuyển 

đổi số

Công chức làm công tác tổ chức - cán bộ các sở, ngành, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố
30-40 người/lớp 30-40 người/lớp

30-40 

người/lớp

C BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

I BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHO CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ

1
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà 

nước về quản lý phát triển đô thị gắn với chuyển đổi 

số

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã 140 người/02 lớp
140 người/02 

lớp

140 người/02 

lớp

2

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà 

nước về quản lý đất đai, quản lý môi trường, ứng phó 

với biến đổi khí hậu gắn với chuyển đổi số

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã 140 người/02 lớp
140 người/02 

lớp

140 người/02 

lớp
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II BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC QUẢN LÝ ĐỊA CHÍNH, XÂY DỰNG

1
Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch kiến 

trúc, đô thị, nhà ở gắn với chuyển đổi số
Công chức địa chính-xây dựng 40-50 người/lớp 40-50 người/lớp

40-50 

người/lớp

2
Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý môi trường, 

ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với chuyển đổi số

Công chức địa chính-xây dựng 40-50 người/lớp 40-50 người/lớp
40-50 

người/lớp
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